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Hóa-L.Ngọc TANN-P.Việt-Gray

2

TANN-H.Vân-NINO GDCD-T.Điệp

TD Địa-T.Phượng TANN-P.Dũng-NINO Nghề Điện-H.Long GDCD-T.Điệp

5 TANN-Q.Thảo-Henry Hóa-L.Ngọc Lý-P.Hồng Anh-H.Vân TD GDCD-T.Điệp TANN-P.Việt-Gray TD Hóa-H.Nhung TANN-P.Dũng-NINO Nghề Điện-H.Long Văn-H.Cẩm

4 TANN-Q.Thảo-Henry

Anh-Duyên Hóa-T.Bảy

Văn-T.Xuân Anh-P.Dũng

3 Anh-Q.Thảo TD Anh-Duyên Anh-X.Dung Hóa-H.Nhung CN-V.Khanh GDCD-T.Điệp TANN-H.Vân-NINO Địa-T.Phượng Nghề Điện-H.Long Hóa-L.Ngọc

CN-V.Khanh Anh-X.Dung Địa-T.Phượng Anh-Duyên CN-H.Long

CN-H.Long Văn-H.Cẩm

Anh-P.Việt Địa-T.Phượng CN-H.Long Địa-S.Long Sử-T.Mây

C

1

2 Hóa-T.Bảy

Văn-N.Xuân TinLT-T.Liễu GDCD-T.Điệp

4 GDCD-T.Điệp Văn-T.Xuân Toán-B.Minh Lý-P.Hồng Văn-N.Xuân CN-V.Khanh Anh-Duyên Lý-L.Dũng Anh-P.Việt Lý-V.Hòa Sử-T.Mây TinTH-T.Liễu Hóa-L.Ngọc

Văn-T.Xuân TinLT-N.Tấn Nghề TH-T.Thao Hóa-H.Nhung Anh-Q.Thảo Hóa-L.Ngọc Toán-L.Anh

6

S

1 Anh-Q.Thảo Lý-P.Hồng TANN-Henry-Duyên Nghề TH-T.Thao TinTH-T.Liễu Văn-T.Xuân

3 CN-V.Khanh

TD

5 Văn-N.Xuân Toán-T.Loan Toán-B.Minh TinLT-T.Thao TinLT-T.Liễu Hóa-L.Ngọc

Anh-Duyên CN-V.Khanh Anh-H.Vân TD

CN-H.Long Địa-S.Long

2 Anh-Q.Thảo Sử-T.Mây TANN-Henry-Duyên Nghề TH-T.Thao CN-V.Khanh Văn-T.Xuân Lý-P.Hồng CN-H.Long Văn-H.Cẩm TinLT-N.Tấn TinTH-T.Liễu Hóa-T.Bảy Toán-L.Anh

TD Văn-T.Xuân TANN-Gray-Duyên QP-N. Hoàng

Toán-T.Loan Sử-T.Mây Hóa-T.Bảy TinTH-N.Tấn Lý-T.Thuỷ

Hóa-T.Bảy Nghề Điện-V.Khanh TANN-P.Việt-NINO TD

5 QP-N. Hoàng Lý-V.Hùng Văn-N.Xuân TD Lý-V.Hòa TANN-Gray-Duyên Toán-L.Anh Lý-L.Dũng Hóa-Huy TANN-P.Việt-NINO TD

4 Toán-T.Loan Văn-Thị Hiền Văn-N.Xuân

3 TD TANN-D.Trang-Henry Văn-Thị Hiền Hóa-Huy Sinh-P.Khanh QP-N. Hoàng Lý-L.Dũng TANN-P.Việt-Gray TD Nghề Điện-V.Khanh Hóa-T.Bảy

Toán-B.Minh QP-N. Hoàng Toán-M.Thảo Sinh-P.Khanh Hóa-T.Bảy TANN-P.Việt-Gray TD Nghề Điện-V.Khanh

Toán-V.Hoàng Lý-P.Hồng Lý-V.Hùng Hóa-Huy Anh-H.Vân Văn-T.Xuân Toán-T.Loan Toán-L.Anh

Lý-V.Hùng

Sinh-M.Thắng Sử-D.Khanh TinLT-T.Liễu Sinh-P.Khanh Lý-T.Thuỷ

C

1

2 TD TANN-D.Trang-Henry

5

Toán-T.Loan Nghề TH-V.Ánh Địa-S.Long Sử-D.Khanh Nghề TH-T.Liễu Văn-Thị Hiền Hóa-T.Bảy Anh-P.Việt Toán-T.Hải

Anh-H.Vân Lý-V.Hòa Toán-T.Loan Toán-L.Anh Sử-D.Khanh Toán-T.Hải Toán-B.Minh Anh-P.Việt TinLT-T.Liễu

Anh-P.Việt Anh-H.Vân Địa-T.Phượng Sử-D.Khanh Văn-H.Cẩm

5

S

1 Sinh-M.Thắng Anh-D.Trang Nghề TH-V.Ánh Anh-X.Dung Lý-V.Hùng Nghề TH-T.Liễu

3 Lý-V.Hùng Toán-B.Minh Văn-T.Xuân Văn-H.Cẩm

4 Toán-V.Hoàng Hóa-Huy CN-V.Khanh Lý-P.Hồng

2 Hóa-T.Bảy Sinh-M.Thắng Nghề TH-V.Ánh Sinh-P.Khanh Toán-T.Nguyệt Nghề TH-T.Liễu Sử-T.Mây TinLT-N.Tấn

Văn-Thị Hiền

Lý-P.Hồng Anh-P.Việt TinLT-N.Tấn Văn-H.Cẩm Sử-T.Mây Toán-V.Hoàng Anh-P.Dũng

Sinh-M.Thắng Nghề Điện-V.Khanh Toán-B.Minh

QP-N. Hoàng Nghề Điện-V.Khanh Lý-T.Thuỷ TD QP-D.Huy

5 Toán-V.Hoàng Nghề TH-D.Tân Sinh-M.Thắng TD QP-N. Hoàng TinTH-T.Liễu Anh-Duyên Toán-M.Thảo QP-D.Huy Anh-P.Dũng TD Lý-T.Thuỷ

4 Anh-Q.Thảo

TinLT-T.Liễu Văn-Thị Hiền

TANN-P.Dũng-NINO

3 Sinh-M.Thắng Nghề TH-D.Tân Toán-B.Minh Nghề TH-T.Liễu QP-N. Hoàng Toán-T.Loan TD Văn-H.Cẩm Nghề Điện-V.Khanh QP-D.Huy TANN-P.Dũng-NINO

Văn-Thị Hiền Nghề TH-T.Liễu Toán-M.Thảo Toán-T.Loan TD

Nghề TH-N.Tấn Sử-D.Khanh

Nghề TH-N.Tấn GDCD-T.Điệp Văn-N.Xuân Toán-V.Hoàng Anh-P.Dũng

C

1

2 QP-N. Hoàng

Hóa-Huy Địa-S.Long CN-H.Long

4 Địa-T.Phượng Hóa-Huy Văn-Thị Hiền GDCD-T.Điệp TANN-H.Vân-Henry CN-V.Khanh Sinh-P.Khanh Sinh-M.Thắng Nghề TH-N.Tấn CN-H.Long Văn-N.Xuân Toán-V.Hoàng Địa-S.Long

Anh-D.Trang Văn-Thị Hiền Toán-V.Hoàng Anh-H.Vân Sinh-P.Khanh Nghề TH-V.Ánh Toán-L.Anh

4

S

1 Toán-V.Hoàng TinLT-N.Tấn Địa-T.Phượng Sinh-P.Khanh Văn-N.Xuân Địa-S.Long

3 Văn-N.Xuân

GDCD-T.Điệp

5 CN-V.Khanh Địa-S.Long Sử-D.Khanh Hóa-Huy TANN-H.Vân-Henry Toán-M.Thảo

Nghề TH-D.Tân Toán-B.Minh TD Nghề TH-T.Liễu GDCD-T.Điệp

CN-H.Long Toán-L.Anh

2 Sử-D.Khanh CN-V.Khanh Sinh-M.Thắng Toán-V.Hoàng Văn-N.Xuân TinLT-T.Liễu Nghề TH-V.Ánh Anh-P.Việt TinTH-N.Tấn Anh-H.Vân Anh-P.Dũng GDCD-T.Điệp Toán-L.Anh

CN-V.Khanh TANN-Q.Thảo-Gray Nghề TH-D.Tân

Nghề TH-V.Ánh Anh-P.Việt Sinh-M.Thắng Toán-T.Hải Anh-P.Dũng

Toán-M.Thảo Văn-H.Cẩm TD Toán-V.Hoàng Nghề Điện-H.Long

5 Văn-N.Xuân Văn-T.Xuân TD Toán-V.Hoàng Hóa-H.Nhung TANN-Q.Thảo-Gray Sinh-M.Thắng CN-H.Long Anh-H.Vân TD GDCD-T.Điệp Văn-H.Cẩm

4 Nghề TH-N.Tấn Sinh-M.Thắng TD Sinh-P.Khanh

Nghề Điện-H.Long

3 Nghề TH-N.Tấn Anh-D.Trang CN-V.Khanh Sinh-P.Khanh Anh-Q.Thảo TD Nghề TH-D.Tân GDCD-T.Điệp Lý-V.Hòa Anh-P.Việt Nghề Điện-H.Long

Văn-N.Xuân Toán-T.Nguyệt Lý-V.Hòa TD Nghề TH-D.Tân Anh-P.Việt GDCD-T.Điệp

Văn-N.Xuân TinTH-N.Tấn GDCD-T.Điệp Anh-X.Dung Sinh-P.Khanh Hóa-L.Ngọc Địa-S.Long Anh-P.Việt

Sinh-P.Khanh

Văn-H.Cẩm Anh-H.Vân Anh-P.Dũng Văn-T.Xuân CN-H.Long

C

1

2 Nghề TH-N.Tấn CN-V.Khanh

5

Anh-D.Trang Lý-V.Hùng Toán-V.Hoàng Toán-T.Nguyệt Toán-M.Thảo CN-V.Khanh Văn-Thị Hiền Lý-L.Dũng Hóa-H.Nhung

Toán-T.Nguyệt Toán-M.Thảo Anh-Duyên Văn-Thị Hiền Văn-H.Cẩm Anh-H.Vân GDCD-T.Điệp Lý-V.Hùng Sinh-P.Khanh

Toán-M.Thảo Sinh-M.Thắng CN-H.Long Anh-P.Việt Anh-P.Dũng

3

S

1 Lý-V.Hùng Sinh-M.Thắng Anh-Duyên TANN-Q.Thảo-Henry GDCD-T.Điệp Văn-T.Xuân

3 Anh-Q.Thảo Sinh-M.Thắng Anh-P.Việt Văn-H.Cẩm

4 Văn-N.Xuân Văn-T.Xuân Hóa-L.Ngọc Anh-X.Dung

2 Toán-V.Hoàng Anh-D.Trang Anh-Duyên TANN-Q.Thảo-Henry Lý-V.Hùng Sinh-P.Khanh Hóa-L.Ngọc Địa-S.Long

CC-Duyên CC-L.Dũng

Sinh-P.Khanh TinTH-N.Tấn Toán-M.Thảo CN-H.Long Văn-N.Xuân Toán-V.Hoàng Anh-P.Dũng

Lý-L.Dũng Sinh-M.Thắng Văn-N.Xuân

CC-T.Bảy CC-T.Hải CC-T.Thao CC-V.Hoàng CC-D.Huy

5 SHCN-Q.Thảo SHCN-P.Hồng SHCN-Thị Hiền SHCN-Huy SHCN-V.Hùng SHCN-L.Ngọc SHCN-Duyên SHCN-L.Dũng SHCN-T.Bảy SHCN-T.Hải SHCN-T.Thao SHCN-V.Hoàng SHCN-D.Huy

4 CC-Q.Thảo

TinTH-T.Liễu Văn-Thị Hiền

QP-D.Huy Toán-L.Anh

3 Lý-V.Hùng Hóa-Huy Hóa-L.Ngọc TinTH-T.Thao Văn-N.Xuân Anh-Q.Thảo Lý-P.Hồng Văn-Thị Hiền Hóa-T.Bảy Toán-T.Hải Sinh-M.Thắng Anh-P.Việt Toán-L.Anh

Anh-Duyên Toán-V.Hoàng Lý-V.Hùng Hóa-L.Ngọc Văn-Thị Hiền Anh-P.Việt

Văn-H.Cẩm Toán-T.Hải

Địa-T.Phượng Văn-H.Cẩm Anh-P.Dũng Văn-T.Xuân Sinh-P.Khanh

C

1

2 Hóa-T.Bảy

Toán-B.Minh Sử-D.Khanh TinTH-T.Liễu

4 Sinh-M.Thắng Toán-T.Loan TinTH-N.Tấn Văn-N.Xuân Sinh-P.Khanh Anh-Q.Thảo Văn-Thị Hiền Lý-L.Dũng Toán-M.Thảo Văn-H.Cẩm Toán-B.Minh Văn-T.Xuân Sử-T.Mây

Văn-T.Xuân QP-N. Hoàng Văn-N.Xuân Toán-T.Nguyệt Sử-T.Mây Văn-Thị Hiền Sinh-M.Thắng

2

S

1

3 TinLT-N.Tấn

Lý-P.Hồng

5 TinTH-N.Tấn Toán-T.Loan Sinh-M.Thắng Sử-D.Khanh Văn-N.Xuân Anh-Q.Thảo

CC-P.Hồng CC-Thị Hiền CC-Huy CC-V.Hùng CC-L.Ngọc

2

11B9 11B10 11B11 11B12 11B13

KHỐI 11

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG NGÀY 7/2/2022)

Tiết 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8


